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SỞ Y TẾ 

Số:              /SYT-NVY
V/v tiếp tục tăng cường thực hiện các 

quy định pháp luật trong việc thực 
hiện hoạt động quan trắc môi trường 

lao động trên địa bàn Thành phố

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc               

  Hà Nội, ngày       tháng      năm 2026

       Kính gửi: Các đơn vị đã công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường 
lao động trên địa bàn Thành phố (Danh sách kèm theo).

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm 
định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan 
trắc môi trường lao động; Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 
doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội.

Sở Y tế Hà Nội đề nghị các đơn vị đã công bố đủ điều kiện quan trắc môi 
trường lao động tiếp tục nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong việc triển khai hoạt 
động quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 
15/5/2016 và Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ.

2. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về pháp lý đối với quy trình, kết quả quan 
trắc môi trường lao động. Chỉ thực hiện quan trắc khi đảm bảo các điều kiện 
theo quy định. Trong trường hợp không đảm bảo các điều kiện, yêu cầu các đơn 
vị có văn bản báo cáo Sở Y tế để thực hiện rút công bố theo quy định.

3. Thường xuyên cập nhật kiến thức, các quy định pháp luật liên quan cho 
cán bộ thực hiện quan trắc môi trường lao động nhằm đảm bảo hoạt động quan 
trắc môi trường lao động triển khai đúng quy định (Phụ lục II đính kèm).

4. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ kết quả hoạt động quan trắc môi 
trường lao động gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (Khoa 
Bệnh nghề nghiệp, số 1 ngõ 2 Quang Trung, phường Hà Đông, thành phố Hà 
Nội; email: khoabnncdchn@gmail.com) trước ngày 15/12 hằng năm; đồng 
thời gửi bản điện tử về Cục Phòng bệnh - Bộ Y tế qua địa chỉ email: 
baocaoytld@moh.gov.vn. 

5. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội: Tiếp tục tham 
mưu cho Lãnh đạo Sở Y tế trong công tác triển khai thực hiện; hướng dẫn, phổ
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biến, cập nhật tài liệu, kiến thức về công tác quan trắc môi trường lao động cho 
các đơn vị trên địa bàn Thành phố theo quy định.

6. Giao Bộ phận truyền thông – Văn Phòng Sở Y tế: Thực hiện đăng tải 
nội dung văn bản chỉ đạo của Sở Y tế lên website của ngành để các đơn vị biết 
và thực hiện.

 Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục PB- Bộ Y tế; (để báo cáo)
- PGĐ PT Sở Y tế; (để báo cáo)
- TT KSBT TP Hà Nội; (để thực hiện)
- Lưu: VT, NVY PHÚC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Cao Cương
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PHỤ LỤC I
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NHẬN CÔNG VĂN

(Kèm theo Công văn số               /SYT-NVY  ngày        tháng         năm 2026 của Sở Y tế  Hà Nội)

STT TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

1
Công ty cổ phần quan 
trắc và xử lý môi trường 
Thái Dương

24/18 Phan Văn Trị, phường Văn Miếu – Quốc Tử 
Giám, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0243.5737766; 0815952222.
E-mail: thaiduong.etm@gmail.com
Website: thaiduongetm.vn

2
Công ty Cổ phần Công 
nghệ và Kỹ thuật Hatico 
Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: số 45, ngách 14/20, ngõ 214, 
đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, thành phố Hà 
Nội.
Điện thoại: 0936175507
Email: haticovietnam2016@gmail.com
Địa chỉ phòng thử nghiệm: Liền kề lô số 16, ô số 31, dự 
án KĐT mới Kim Chung – Di Trạch, Kim Chung, xã 
Hoài Đức, Hà Nội.

3
Công ty Cổ phần kỹ 
thuật điện và Môi 
trường ASIA GREEN

Địa chỉ trụ sở: Ô số B14, khu B khu đấu giá QSDĐ khu 
đất 3 ha, TDP số 01, đường Đức Diễn, Phường Phú 
Diễn, Thành phố Hà Nội.
Địa chỉ Phòng thí nghiệm: Số 10, Liền kề 29, Khu đô 
thị mới Vân Canh, xã Sơn Đồng, Hà Nội.
Số điện thoại: 0243.202.88/0974260526
Email: phantich.ecvn@gmail.com

4 Công ty Cổ phần tư vấn 
và phát triển đầu tư CE

Số 4.L4 dự án Hải Ngân, thôn Thượng, xã Thanh Liệt, 
thành phố Hà Nội.
Số điện thoại: 0921688968/0911533986
Email: phattriendoanhnghieptoancau@gmail.com

5
Công ty Cổ phần Môi 
trường Thịnh Trường 
Phát

Địa chỉ trụ sở: Liền kề 423 Khu đất dịch vụ Yên Lộ, 
Yên Nghĩa, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Số điện thoại: 0988177526/ 0815 856 611
Email: ttp2022@thinhtruongphat.com.vn

6

Công ty TNHH Tư vấn 
Kỹ thuật, Thiết bị và 
Công nghệ Môi trường 
Nguyễn Gia

Địa chỉ trụ sở: Số nhà 9. Tổ dân phố số 3, phường Phú 
Đô, phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Địa chỉ văn phòng giao dịch và phòng thí nghiệm: Ô 02, 
Lô D47-LK5, KĐT Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, 
thành phố Hà Nội.
Số điện thoại: 0338572255
Email: labnguyengia.vimcerts251@gmail.com

7
Công ty TNHH Tư vấn 
và Công nghệ môi 
trường Xanh

Địa chỉ: 54 Dương Quảng Hàm, phường Cầu Giấy, Hà 
Nội.
Địa chỉ thử nghiệm: Ô DV-04, Lô số 25, phường Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội.
Số điện thoại: 0327886157; 0349635488
Email: quantracmoitruongvei@gmail.com

8 Công ty Cổ phần môi Biệt thự số 18 BT4-2 Khu nhà ở Trung Văn, phường 

mailto:ttp2022@thinhtruongphat.com.vn


4

STT TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ
trường Đại Nam Đại Mỗ, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0963588883
E-mail: mtdainam@gmail.com

9

Công ty Cổ phần Tư 
vấn môi trường xây 
dựng và thương mại 
Green

Địa chỉ kinh doanh: Số 10, Ngõ 49, Hồng Thái, Hoàng 
Xá, xã Vân Đình, Hà Nội.
Địa chỉ làm việc: Số 07, LK353, khu A, phường Yên 
Nghĩa, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0987.546.627/0246326.361
E-mail: moitruonggreen@gmail.com

10
Công ty Cổ phần Xây 
dựng và Kỹ thuật Môi 
trường Hà Nội

Địa chỉ trụ sở: Thôn Thượng Khê, xã Cấn Hữu, huyện 
Quốc Oai, Hà Nội.
Địa chỉ phòng thí nghiệm: C21-20 khu C, Khu đô thị 
Geleximco, phường Dương Nội, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0972191566/02466832969
Email: hect.moitruong@gmail.com

11
Công ty Cổ phần Khoa 
học và Công nghệ Việt 
Nam

Địa chỉ: Tòa nhà VNST, BTSL2-2 Khu đô thị mới Tây 
Tây Đô, xã Ô Diên, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0243.938.219; 0988585980
Email: vnst@vnst-jsc.vn

12
Trung tâm Khoa học 
công nghệ y sinh và 
môi trường

Địa chỉ: 54A, ngõ 603 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0243.3553.185
Email: Cbetvietnam@gmail.com

13

Công ty TNHH huấn 
luyện, kiểm định an 
toàn và đo kiểm môi 
trường ATS

Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 10B/A, ngõ 18 Ngô 
Quyền, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Địa chỉ Phòng thí nghiệm: Số 10B/A, ngõ 18 Ngô 
Quyền, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Số điện thoại: 0982526369, Email: 
atsmeist@gmail.com

14 Công ty TNHH tư vấn 
thiết kế và đào tạo HSE

Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 14A hẻm 462/35/1 
đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội.
Địa chỉ Phòng thí nghiệm: Số 14A hẻm 462/35/1 đường 
Bưởi, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội.
Số điện thoại: 0912620603.
Địa chỉ Email: ctshse@gmail.com
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PHỤ LỤC II
MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

(Kèm theo Công văn số          /SYT-NVY  ngày        tháng         năm 2026 của Sở Y tế  Hà Nội)

I. Tổ chức hoạt động  quan trắc môi trường lao động

1. Nhân lực

- Người trực tiếp phụ trách quan trắc môi trường lao động (QTMTLĐ): Có 
trình độ từ đại học trở lên thuộc lĩnh vực y tế, môi trường, hóa sinh; Có tối thiểu 
02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực QTMTLĐ hoặc 03 năm kinh nghiệm trong 
lĩnh vực y học dự phòng; Có chứng chỉ đào tạo về QTMTLĐ.

- Nhân lực thực hiện QTMTLĐ: Có ít nhất 05 người làm việc theo hợp 
đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc hợp đồng không xác định thời hạn, có 
trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên thuộc các lĩnh vực y tế, môi trường, 
hoá sinh; Có chứng chỉ đào tạo về QTMTLĐ.

2. Cơ sở vật chất

Có trụ sở làm việc đủ diện tích để bảo đảm chất lượng công tác QTMTLĐ, 
điều kiện phòng thí nghiệm phải đạt yêu cầu về chất lượng trong bảo quản, xử 
lý, phân tích mẫu.

3. Trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất và năng lực thực hiện QTMTLĐ

Đảm bảo đáp ứng yêu cầu về trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất và năng lực 
chuyên môn trong việc thực hiện QTMTLĐ, Cụ thể:

* Chỉ tiêu quan trắc: đảm bảo thực hiện được tối thiểu được 70% yếu tố có 
hại trong môi trường lao động sau đây:

- Đo, thử nghiệm, phân tích tại hiện trường và trong phòng thí nghiệm các 
yếu tố vi khí hậu, bao gồm: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió và bức xạ nhiệt;

- Đo, thử nghiệm, phân tích tại hiện trường và trong phòng thí nghiệm yếu 
tố vật lý, bao gồm: ánh sáng, tiếng ồn, rung theo giải tần, phóng xạ, điện từ 
trường, bức xạ tử ngoại;

- Đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp, bao gồm: yếu tố vi sinh vật, gây dị 
ứng, mẫn cảm, dung môi;

- Đánh giá gánh nặng lao động và một số chỉ tiêu tâm sinh lý lao động Ec-
gô-nô-my: Đánh giá gánh nặng lao động thể lực; đánh giá căng thẳng thần kinh 
tâm lý; đánh giá Ec-gô-nô-my vị trí lao động;

- Lấy mẫu, bảo quản, đo, thử nghiệm tại hiện trường và phân tích trong 
phòng thí nghiệm của bụi hạt, phân tích hàm lượng silic trong bụi, bụi kim loại, 
bụi than, bụi talc, bụi bông và bụi amiăng;
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- Lấy mẫu, bảo quản, đo, thử nghiệm tại hiện trường và phân tích trong 
phòng thí nghiệm của các yếu tố hóa học tối thiểu bao gồm NOx, SOx, CO, 
CO2, dung môi hữu cơ (benzen và đồng đẳng - toluen, xylen), thủy ngân, asen, 
TNT, nicotin, hóa chất trừ sâu.”

* Có kế hoạch và quy trình bảo quản, sử dụng an toàn, bảo dưỡng và kiểm 
định, hiệu chuẩn thiết bị theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
hoặc quy định của nhà sản xuất nếu cơ quan nhà nước có thẩm quyền không quy 
định.

* Có quy trình quan trắc, sử dụng, vận hành thiết bị lấy và bảo quản mẫu, 
đo, thử nghiệm và phân tích môi trường lao động.

* Hợp đồng liên kết với các đơn vị đã công bố đủ điều kiện quan trắc môi 
trường lao động đối với các trường hợp gửi mẫu thực hiện các chỉ tiêu quan trắc.

4. Phương tiện bảo hộ cá nhân: 

Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân theo quy định khi thực hiện 
QTMTLĐ.

5. Các biện pháp an toàn khác: 

Có biện pháp bảo đảm vệ sinh công nghiệp, an toàn phòng cháy, chữa 
cháy, an toàn sinh học, an toàn hóa học và tuân thủ nghiêm ngặt việc thu gom, 
vận chuyển bảo quản và xử lý chất thải theo đúng quy định của pháp luật.

6. Cập nhật kiến thức về chính sách, pháp luật, khoa học, công nghệ:  

Định kỳ 02 năm, người đứng đầu Tổ chức QTMTLĐ phải tham dự khóa 
tập huấn để cập nhật kiến thức về chính sách, pháp luật, khoa học, công nghệ có 
liên quan do Bộ Y tế tổ chức.

II. Quy định hoạt động quan trắc môi trường lao động

1. Nguyên tắc thực hiện quan trắc môi trường lao động 

- Quan trắc đầy đủ các yếu tố có hại được liệt kê trong hồ sơ vệ sinh lao 
động do cơ sở lao động lập.

- Đối với nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm, thực hiện đánh giá gánh nặng lao động và một số chỉ 
tiêu tâm sinh lý lao động, Ec-gô-nô-my theo quy định.

- Quan trắc môi trường lao động thực hiện theo đúng kế hoạch đã lập giữa 
cơ sở lao động và tổ chức đủ điều kiện thực hiện QTMTLĐ.

- Quan trắc môi trường đảm bảo:

+ Thực hiện quan trắc trong thời gian cơ sở lao động đang tiến hành hoạt 
động sản xuất, kinh doanh.
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+ Lấy mẫu theo phương pháp lấy mẫu cá nhân và vị trí lấy mẫu được đặt 
tại vùng có khả năng ảnh hưởng đến người lao động.

+ Đối với QTMTLĐ bằng phương pháp phát nhanh khi kết quả có nghi 
ngờ, tổ chức QTMTLĐ lấy mẫu, phân tích bằng phương pháp phù hợp tại phòng 
xét nghiệm đủ tiêu chuẩn.

2. Căn cứ xây dựng kế hoạch quan trắc môi trường lao động 

- Hồ sơ vệ sinh lao động của cơ sở lao động, quy trình sản xuất kinh doanh 
và số lượng người lao động làm việc tại bộ phận có yếu tố có hại để xác định số 
lượng yếu tố có hại cần quan trắc, số lượng mẫu cần lấy và vị trí lấy mẫu đối với 
mỗi yếu tố có hại.

- Số người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và 
đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm tại cơ sở lao động.

- Yếu tố vi sinh vật, dị nguyên, yếu tố gây dị ứng, ung thư và các yếu tố có 
hại khác có khả năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động mà chưa được 
xác định trong Hồ sơ vệ sinh lao động.

3. Quy trình thực hiện quan trắc môi trường lao động

- Trước khi thực hiện QTMTLĐ, tổ chức QTMTLĐ đảm bảo máy móc, 
thiết bị phục vụ QTMTLĐ được hiệu chỉnh, hiệu chuẩn theo đúng quy định của 
pháp luật.

- Thực hiện đúng và đầy đủ quy trình QTMTLĐ đã cam kết.

- Thông báo trung thực kết quả QTMTLĐ cho người sử dụng lao động.

4. Quy chuẩn kỹ thuật môi trường lao động và giá trị giới hạn cho 
phép 

- QCVN 21:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần 
số cao - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc.

- QCVN 22:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng - Mức 
cho phép chiếu sáng nơi làm việc.

- QCVN 23:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tử ngoại - 
Mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc.

- QCVN 24:2016/BYT Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp 
xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.

- QCVN 25:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần 
số công nghiệp - Mức độ cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm 
việc.
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- QCVN 26:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị 
cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc.

- QCVN 27:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - Giá trị cho 
phép rung tại nơi làm việc.

-  QCVN 02:2019/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới 
hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc.

- Hơi khí độc:

+ QCVN 03:2019/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp 
xúc cho phép của 50 yếu tố hoá học tại nơi làm việc. 

+ QCVN 01:2025/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp 
xúc cho phép của 70 yếu tố hoá học tại nơi làm việc.

+ QCVN 31:2026/BYT về giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 80 yếu tố hóa 
học tại nơi làm việc, ban hành kèm theo Thông tư số 38/2026/TT-BYT ngày 
09/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- QCVN 32:2026/BYT về giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép một số vi sinh 
vật tại nơi làm việc, ban hành kèm theo Thông tư số 39/2026/TT-BYT ngày 
09/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Thông tư số 59/2025/TT-BKHCN ngày 31/12/2025 về bảo đảm an toàn 
bức xạ và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

- Thông tư số 05/VBHN-BKHCN ngày 20/9/2018 về bảo đảm an toàn bức 
xạ trong y tế.

- Quyết định 3733/2002QĐ-BYT ngày 10/10/2002 về việc ban hành 21 
Tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động

Các đơn vị nghiên cứu, phổ biến và chuẩn bị điều kiện triển khai; áp dụng 
khi văn bản có hiệu lực, đồng thời thực hiện các quy định chuyển tiếp có liên 
quan (nếu có).

5. Thực hiện chế độ báo cáo, lưu giữ hồ sơ

- Trước ngày 15 tháng 12 hằng năm, Tổ chức hoạt động QTMTLĐ báo cáo 
bằng văn bản kết quả hoạt động về Sở Y tế nơi công bố đủ điều kiện QTMTLĐ 
(qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội đầu mối nhận và tổng hợp báo 
cáo - Địa chỉ gửi: Khoa Bệnh nghề nghiệp, số 1 ngõ 2 Quang Trung, phường Hà 
Đông, thành phố Hà Nội; email: khoabnncdchn@gmail.com), đồng thời gửi thư 
điện tử tới Bộ Y tế theo địa chỉ baocaoytld@moh.gov.vn

mailto:baocaoytld@moh.gov.vn
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- Khi có thay đổi trụ sở làm việc, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, 
năng lực thực hiện QTMTLĐ... Tổ chức hoạt động QTMTLĐ báo cáo bằng văn 
bản về Sở Y tế Hà Nội theo quy định.

- Khi chấm dứt hoạt động QTMTLĐ phải gửi thông báo về Sở Y tế Hà Nội 
theo quy định.

6. Quản lý, lưu giữ kết quả quan trắc môi trường lao động và các hồ sơ 
liên quan

- Kết quả QTMTLĐ lập theo Mẫu số 04 Phụ lục III ban hành kèm theo 
Nghị định 44/2016/NĐ -CP và được lập thành 02 bản: 01 bản gửi cơ sở lao động 
đã ký hợp đồng thực hiện QTMTLĐ và 01 bản lưu tại tổ chức thực hiện 
QTMTLĐ.

- Thời gian lưu giữ kết quả QTMTLĐ thực hiện theo quy định của pháp 
luật.

- Lưu giữ đầy đủ hồ sơ pháp lý, tài liệu liên quan đến hoạt động QTMTLĐ.
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